
1
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN

HOÀN THÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Báo cáo Tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên
năm học 2025 – 2026 số 130/BC-THCSMT ngày 28/5/2026 của trường THCS Minh Tân)

STT Họ và tên Năm sinh Tổ Chức vụ

1 Vũ Thị Huế 31/12/1973 KHXH Hiệu trưởng
2 Dương Thị Là 20/09/1978 KHTN Phó hiệu trưởng
3 Lê Văn Trung 15/08/1979 KHXH Phó hiệu trưởng
4 Lê Văn Uy 19/11/1974 KHXH Phó hiệu trưởng
5 Vũ Thị Thúy 09/08/1983 KHTN Giáo viên
6 Vũ Thị Kim Thoa 18/11/1980 KHTN Giáo viên
7 Nguyễn Thành Công 11/02/1980 KHTN Giáo viên
8 Đào Văn Vinh 21/03/1985 KHTN Giáo viên
9 Nguyễn Bá Kiều 23/09/1981 KHTN Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hải 21/02/1989 KHTN Giáo viên
11 Phạm Văn Kim 19/10/1984 KHTN Giáo viên
12 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/02/1988 KHTN Giáo viên
13 Nguyễn Thị Lương 22/11/1994 KHTN Giáo viên
14 Nguyễn Thị Thúy 10/12/1980 KHTN Giáo viên
15 Triệu Thị Hương 11/06/1990 KHTN Giáo viên
16 Phạm Gia Khánh 18/02/1979 KHTN Giáo viên
17 Nguyễn Thị Giang 14/10/1989 KHTN Giáo viên
18 Triệu Văn Trung 24/03/1983 KHTN Giáo viên
19 Vũ Thị Kim Dung 18/06/1991 KHXH Giáo viên
20 Phạm Thị Kim Tuyến 11/02/1969 KHXH Giáo viên
21 Phạm Thị Hồng Lương 22/10/1976 KHXH Giáo viên
22 Nguyễn Thị Hạnh 13/07/1985 KHXH Giáo viên
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